
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VĂN QUAN

Phụ lục I
TỔNG HỢP 

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Kèm báo cáo số   441  /BC-UBND ngày 13   tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Văn Quan)

Số TT Số, ký hiệu Ngày, tháng
năm ban hành Nội dung trích yếu văn bản Ghi chú

1 05/KH-UBND 01/09/2024 Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

2 03/PĐ-UBND 01/12/2024 Phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023

3 71/KH-UBND 28/02/2024 Phát động Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích trào mừng kỷ
niệm 60 năm thành lập huyện Văn Quan (16/12/1964 - 16/12/2024)

4 10/TB-UBND 01/12/2024 Thông báo về việc phân cụm thi đua năm 2024

5 146/KH-UBND 16/4/2024
Phát động đợt thi đua cao điểm “Đẩy mạnh hiện đại hoá
Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Văn Quan”

6 36/UBND-NV 29/01/2024
Phát động đợt thi đua cao điểm “Thi đua hoàn thành xây dựng và phê
duyệt đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa
bàn huyện Văn Quan"

7 1100/UBND-NV 30/5/2024 Góp ý dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ và Quyết định của UBND tỉnh
tổ chức các cụm khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

8 1093/UBND-NV 30/5/2024 Hướng dẫn đánh giá viên chức, công tác thi đua khen thưởng trong
ngành giáo dục năm học 2023 - 2024

9 287/UBND-NV 21/02/2024 Góp ý dự thảo Quy định của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen
thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 2)
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VĂN QUAN

Phụ lục II
TỔNG HỢP 

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 441   /BC-UBND, ngày     13  tháng 06 năm 2024 của UBND huyện Văn Quan)

TT Danh hiệu thi đua và hình thức
khen thưởng

Số lượng Trong đó đối tượng ở cơ sở, lao động trực
tiếp

Tập thể Cá nhân Gia đình
Tập thể Cá nhân

SL % SL %

I Khen thưởng cấp Nhà nước 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

1

Huân chương Độc lập 0 0 0 0 0,0 0 0,0

Trong đó:
Khen cống hiến 0,0 0,0

GĐ nhiều liệt sĩ 0,0 0,0

2

Huân chương Lao động 0 0 0 0 0,0 0 0,0

Trong đó:
 Khen cống hiến 0,0 0,0

 Khen thường xuyên 0,0 0,0

3
Nghệ sĩ nhân dân 0 0 0,0 0,0

Nghệ sĩ ưu tú 0 0 0,0 0,0

4
Nghệ nhân nhân dân 0 0 0,0 0,0

Nghệ nhân ưu tú 0 0 0,0 0,0

5

Huân, Huy chương KC chống Mỹ 0 0 0 0 0,0 0 0,0

Trong đó:
 Huân chương KC 0,0 0,0

Huy chương KC 0,0 0,0

6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 0 0 0,0 0,0

7

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 0 0 0 0 0,0 0 #DIV/0!

Trong đó:

 Khen chuyên đề 0,0 #DIV/0!

Khen xuất sắc, đột xuất 0,0 0,0

Khen thưởng xuyên 0,0 0,0

8

Cờ Thi đua của Chính phủ 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0,0

Trong đó: Khen chuyên đề #DIV/0! 0,0

Khen thường xuyên 0 0 #DIV/0! 0,0

9 Chiến sĩ thi đua toàn quốc 0 #DIV/0! 0,0

10 Kỷ niệm chương của bộ, ngành 4 #DIV/0! 4 100,0

II Khen thưởng cấp tỉnh 4 1 4 4 100,0 6 120,0

1 Cờ thi đua của UBND tỉnh 2 0,0 0,0

2 Tập thể lao động xuất sắc 2 0,0 0,0

3 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 0 0,0 0,0

4 Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu 0 #DIV/0! 0,0

5

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 0 1 4 4 #DIV/0! 6 120,0

Trong đó:

Khen chuyên đề 0 1 2 #DIV/0! 2 200,0

Khen xuất sắc, đột xuất #DIV/0! #DIV/0!
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Khen thường xuyên 0 0 4 2 #DIV/0! 4 100,0

III Khen thưởng cấp cơ sở 127 756 0 210 165,4 687 90,9

1 Lao động tiên tiến 195 0,0 210 107,7

2 Chiến sĩ thi đua cơ sở 0 5 0,0 7 140,0

3 Tập thể LĐTT 39 0 37 94,9 0,0

4 Khu dân cư văn hóa 0 0 #DIV/0! 0,0

5 Giấy khen 88 556 0 173 196,6 470 84,5

Trong đó:

Khen chuyên đề 38 407 120 315,8 353 86,7

Khen xuất sắc, đột xuất 3 9 0 0,0 0,0

Khen thường xuyên 47 140 53 112,8 117 83,6
TỔNG CỘNG (I + II + III) 131 757 4 214 163,4 693 91,1

5
Trong đó:

TT Danh hiệu thi đua và hình thức
khen thưởng

Số lượng Trong đó đối tượng ở cơ sở, lao động trực
tiếp

Tập thể Cá nhân Gia đình
Tập thể Cá nhân

SL % SL %
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VĂN QUAN

Phụ lục III
TỔNG HỢP

CÁC QUYẾT ĐỊNH TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH  NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND, ngày     tháng   6   năm 2024 của UBND huyện Văn Quan)

Số
TT Số, ký hiệu

Ngày tháng
năm ban

hành
Nội dung khen thưởng

Danh hiệu thi đua Hình thức khen thưởng

Ghi chú
Tổng số

Trong đó
Tổng số

Trong đó

Tập thể Cá nhân Tập thể Cá nhân Gia đình

1 406/QĐ-UBND 31/1/2024 Quyết định Về việc tặng Giấy khen về thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác
năm 2023 0 187 47 140

2 403/QĐ-UBND 31/1/2024  Quyết định Về việc tặng danh hiệu thi đua về thành tích thực hiện nhiệm vụ
công tác năm 2023 239 39 195 0

3 436/QĐ-UBND 15/2/2024
Quyết định Về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể,
cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp tết
Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

12 3 9

5 1185/QĐ-UBND 16/4/2024
Quyết định Về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các doanh
nghiệp, Hộ kinh doanh có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội
huyện năm 2023

0 11 5 0 6

6 1683/QĐ-UBND 29/5/2024 Quyết định Về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc trong tại các hội thi ngành giáo dục năm học 2023-2024 0 221 221 0

7 1077/QĐ-UBND 12/4/2024 Quyết định Về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân
đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 0 18 0 18 0

8 1074/QĐ-UBND 12/4/2024 Quyết định Về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho cá nhân đạt
thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp huyện năm học 2022 - 2023 1 1 0

9 1507/QĐ-UBND 17/5/2024

Quyết định Về việc tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực
hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về “biện
pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội” trên địa bàn huyện Văn Quan

7 2 5 0

10 1251/QĐ-UBND 19/4/2024
Quyết định về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể,
cá nhân các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu
tình nguyện năm 2024

87 2 85 0

11 1416/QĐ-UBND 09/5/2024

Quyết định về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số
21/2019/NĐ-CP
ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

14 5 9 0

12 1684/QĐ-UBND 29/5/2024
Quyết định về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể,
cá nhân có trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Văn
Quan giai đoạn 2019 - 2024

27 6 21 0
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13 1384/QĐ-UBND 04/4/2024 Quyết định Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá
nhân có Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 -
2024

24 12 12 0

14 1666/QĐ-UBND 28/5/2024

 Quyết định Về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho  cá nhân
có Đã có thành tích xuất sắc tại giải vô định Cờ vua, Cờ tướng huyện Văn
Quan
năm 2024”

8 0 8 0

15 1667/QĐ-UBND 28/5/2024
Quyết định về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho c cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-
2024.

2 0 2 0

16 1709/QĐ-UBND 4/6/2024
Quyết định Về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể,
cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2021 -
2023

25 6 19

17 1292/QĐ-UBND 23/4/2024 Quyết định Về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các  cá
nhân có thành tích xuất sắc tại cuộc thi “Đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng năm
2024”

5 0 5

18 1295/QĐ-UBND 23/4/2024
Quyết định Về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân
đã có thành tích xuất sắc tại cuộc thi “Giải việt dã mùa xuân tỉnh Lạng Sơn
năm 2024”

1 0 1

0

0

0 0

Tổng cộng 234 39 195 650 88 556 6

Số
TT Số, ký hiệu

Ngày tháng
năm ban

hành
Nội dung khen thưởng

Danh hiệu thi đua Hình thức khen thưởng

Ghi chú
Tổng số

Trong đó
Tổng số

Trong đó

Tập thể Cá nhân Tập thể Cá nhân Gia đình
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